
Tổng số

giờ dạy

Thời gian tối thiểu hoàn 

thành khóa học 

(tháng/khóa)

I Lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi

1 Kỹ thuật trồng chuối xuất khẩu 480 4.0 Sơ cấp

2 Kỹ thuật trồng hoa kiểng 120 1.5 Dưới 03 tháng

3
Kỹ thuật trồng trọt (trồng cây ăn trái, trồng lúa, trồng rau màu, trồng nấm,

sản xuất giống cây trồng, làm vườn,...)
160 2.0 Dưới 03 tháng

4

Kỹ thuật chăn nuôi (chăn nuôi thú y, chăn nuôi gia súc an toàn sinh học,

chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học, chăn nuôi động vật hoang dã, chăn nuôi

chồn, chăn nuôi heo, heo rừng….)

160 2.0 Dưới 03 tháng

II Lĩnh vực bảo vệ thực vật

1 Kỹ thuật viên bảo vệ thực vật 360 4.0 Sơ cấp

2 Quản lý dịch hại tổng hợp 440 4.5 Sơ cấp

III Lĩnh vực lâm nghiệp

1 Kỹ thuật nuôi động vật hoang dã 300 3.0 Sơ cấp

2 Kỹ thuật viên lâm nghiệp 120 1.5 Dưới 03 tháng

3 Kỹ thuật trồng, khai thác rừng 120 1.5 Dưới 03 tháng

IV Lĩnh vực nuôi trồng thủy hải sản

1 Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản nước ngọt 360 4.0 Sơ cấp

2 Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản nước lợ, mặn 360 4.0 Sơ cấp

3 Kỹ thuật sản xuất giống thủy sản 300 3.0 Sơ cấp

4 Kỹ thuật nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao 304 3.0 Sơ cấp

5 Kỹ thuật viên quản lý môi trường nuôi trồng thủy sản 304 3.0 Sơ cấp

6

Kỹ thuật nuôi tôm càng xanh (nuôi thâm canh, bán thâm canh, quảng canh 

nhiều giai đoạn, nuôi kết hợp, nuôi trong ruộng lúa, nuôi theo hướng hữu cơ 

…)

160 2.0 Dưới 03 tháng

7
Kỹ thuật nuôi tôm sú, kỹ thuật nuôi tôm thẻ (nuôi thâm canh, bán thâm canh, 

quảng canh nhiều giai đoạn, nuôi kết hợp, nuôi theo hướng hữu cơ,....)
160 2.0 Dưới 03 tháng

8

Kỹ thuật nuôi cua (nuôi cua nhiều giai đoạn, nuôi cua quảng canh cải tiến, 

nuôi cua bán thâm canh, thâm canh, nuôi cua kết hợp, nuôi cua hai da, nuôi 

cua lột, nuôi cua theo hướng an toàn thực phẩm,...)

160 2.0 Dưới 03 tháng

9
Kỹ thuật nuôi động vật thân mềm, hai mảnh vỏ (nuôi sò huyết, nuôi nghêu, 

hàu, ốc,...)
160 2.0 Dưới 03 tháng

10 Kỹ thuật nuôi cá (cá chình, cá bống tượng, cá chạch, cá mú, cá chim,...) 120 1.5 Dưới 03 tháng

11 Kỹ thuật nuôi hải sản (nuôi trong ao, lồng, bè,...) 120 1.5 Dưới 03 tháng

12 Nuôi tôm, cua, cá kết hợp - lúa luân canh 240 2.0 Dưới 03 tháng

13 Kỹ thuật nuôi lươn, nuôi ếch 120 2.0 Dưới 03 tháng
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V Lĩnh vực khai thác thủy sản

1 Thuyền trưởng tàu cá hạng I 150 1.5 Dưới 03 tháng

2 Máy trưởng tàu cá hạng I 150 1.5 Dưới 03 tháng

VI Lĩnh vực thủy lợi

1 Công nhân quản lý và khai thác công trình thủy lợi 352 4.0 Sơ cấp

VII Lĩnh vực hợp tác xã

1 Giám đốc hợp tác xã nông nghiệp 311 3.0 Sơ cấp

VIII Lĩnh vực kinh doanh, thương mại, dịch vụ

1 Hướng dẫn viên du lịch 320 3.0 Sơ cấp

2
Tồ chức du lịch (du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch tham quan, du

lịch xanh, Teambuilding, du lịch khám phá, du lịch rừng, du lịch thôn quê...)
120 1.5 Dưới 03 tháng

3
Kỹ thuật làm đẹp (thiết kế tạo mẫu tóc, chăm sóc da, kỹ thuật làm móng,

trang điểm, nối mi,...)
180 2.0 Dưới 03 tháng

4 Nghiệp vụ nhà hàng (lễ tân), khách sạn 180 2.0 Dưới 03 tháng

5 Kỹ thuật pha chế, nấu ăn 180 2.0 Dưới 03 tháng

6 Kỹ năng bán hàng 120 1.5 Dưới 03 tháng

7 Nhạc cụ 300 3.0 Sơ cấp

IX Lĩnh vực chế biến, chế biến món ăn

1 Chế biến thủy sản 300 3.0 Sơ cấp

2 Nữ công gia chánh 300 3.0 Sơ cấp

3 Kỹ thuật chế biến mắm, khô thủy sản 180 2.0 Dưới 03 tháng

4 Kỹ thuật chế biến và bảo quản nông sản 160 1.5 Dưới 03 tháng

X Lĩnh vực thủ công mỹ nghệ

1 Thêu máy - Thêu tay 360 3.5 Sơ cấp

2
Đan đát (đan sợi len, đan giỏ quà, đan dây nhựa, đan dây chuối, đan dây lục 

bình, đan thảm, đan tre, lưới, lú, rập cua, đan và vá lưới,...)
160 1.5 Dưới 03 tháng

3 Thủ công mỹ nghệ (kết cườm, kết hoa, làm hoa, cắm hoa, khắc, chạm, trổ,...) 160 1.5 Dưới 03 tháng

XI Công nghiệp xây dựng

1 Sửa chữa xe gắn máy 360 3.5 Sơ cấp

2 May dân dụng 360 3.5 Sơ cấp

3 May công nghiệp 160 1.5 Dưới 03 tháng

4 Điện dân dụng 300 3.0 Sơ cấp

5 Điện công nghiệp 300 3.0 Sơ cấp

6 Điện lạnh 300 3.0 Sơ cấp

7 Sửa chữa điện ô tô 300 3.0 Sơ cấp

8 Điện tử dân dụng 300 3.0 Sơ cấp



3

Tổng số

giờ dạy

Thời gian tối thiểu hoàn 

thành khóa học 

(tháng/khóa)

Thời gian

STT Nghề đào tạo Trình độ

9 Cài đặt và sửa chữa máy tính 280 2.5 Dưới 03 tháng

10 Kỹ thuật xây dựng dân dụng 160 1.5 Dưới 03 tháng

11 Kỹ thuật sửa chữa, lắp đặt hệ thống nước dân dụng 160 1.5 Dưới 03 tháng

12 Tin học văn phòng 300 3.0 Sơ cấp

XII Lĩnh vực sức khỏe

1

Kỹ thuật bào chế mỹ phẫm và sản phẩm handmade (Kỹ thuật làm son, nước 

lau sàn, làm nến thơm, kem đuổi muổi, dầu gội thảo mộc, nước rửa chén 

….)

120 1.5 Dưới 03 tháng

2 Kỹ thuật gội đầu dưỡng sinh - trị liệu tóc 120 1.5 Dưới 03 tháng

3 Y học cổ truyền 120 1.5 Dưới 03 tháng

4 Kỹ thuật điều dưỡng cộng đồng 120 1.5 Dưới 03 tháng

5 Kỹ thuật  massage mẹ bầu và chăm sóc phục hồi mẹ sau sinh 120 1.5 Dưới 03 tháng

6 Kỹ thuật tắm và massage bé sơ sinh theo tiêu chẩn y khoa 120 1.5 Dưới 03 tháng

XIII Lĩnh vực diêm nghiệp

1 Kỹ thuật sản suất muối 315 3.0 Sơ cấp

Tổng danh mục có 59 nghề

Trong đó:

1. Lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi: 04 nghề

2. Lĩnh vực bảo vệ thực vật: 02 nghề

3. Lĩnh vực lâm nghiệp: 03 nghề

4. Lĩnh vực nuôi trồng thủy hải sản: 13 nghề

5. Lĩnh vực khai thác thủy sản: 02 nghề

6. Lĩnh vực thủy lợi: 01 nghề

7. Lĩnh vực hợp tác xã: 01 nghề

8. Lĩnh vực kinh doanh, thương mại, dịch vụ: 07 nghề

9. Lĩnh vực chế biến, chế biến món ăn: 04 nghề

10. Lĩnh vực thủ công mỹ nghệ: 03 nghề

11. Công nghiệp xây dựng: 12 nghề

12. Lĩnh vực sức khỏe: 06 nghề

13. Lĩnh vực diêm nghiệp: 01 nghề
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